
DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VIỆN ĐIỆN

Viện Điện

TT Họ tên cán bộ
Chức 

danh
Học vị Chức vụ kiêm nhiệm

Mã 

chức 

vụ

Số 

tháng 

 làm 

việc

Bộ môn

[1] [2] [3] [4] [5] [5] [6] [12]

1 Nguyễn Việt Dũng PVGD ThS 0 12 Điều khiển tự động

2 Đoàn Thị Thu Hà PVGD ThS 17 12 Điều khiển tự động

3 Nguyễn Văn Thực PVGD KS 0 12 KTĐ & THCN

4 Trần Nguyên Hanh PVGD KS 0 12 KTĐ & THCN

5 Nguyễn Thị Kim Cúc PVGD KS 0 12 KTĐ & THCN

6 Đặng Thị Thu PVGD ThS 0 12 Thiết bị điện- điện tử

7 Nguyễn Thanh Hương PVGD ThS 0 12 Thiết bị điện- điện tử

8 Lê Xuân Nghĩa PVGD KS 0 12 Thiết bị điện- điện tử

9 Hoàng Kim Nga PVGD ThS 0 12 Tự động hóa công nghiệp

10 Trần Thị Kim Bích PVGD ThS 0 12 Tự động hóa công nghiệp

11 Vũ Quang Hưng PVGD KS 0 12 Tự động hóa công nghiệp

12 Hà Quang Thịnh PVGD KS 0 12 TT ĐTTHKTĐ

13 Vũ Chí Thành PVGD KS 0 12 TT ĐTTHKTĐ

14 Đào Kim Thịnh PVGD KS 0 12 TT ĐTTHKTĐ

15 Phạm Hồng Thái PVGD ThS NCS.KTT (4/2014-4/2018) 15 12 TT ĐTTHKTĐ

16 Phạm Hồng Hải PVGD ThS NCS.KTT (4/2014-4/2018) 15 12 TT ĐTTHKTĐ

17 Nguyễn Huy Thiện PVGD ThS 0 12 TT ĐTTHKTĐ



Lưu ý: 

- Không thay đổi công 

thức ở các cột màu xanh

- Sử dụng chức năng copy 

insert các dòng để sao 


